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                           BẢNG BÁO GIÁ

1.Kính gửi  : Quý Khách Hàng
    - Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách trong thời gian qua đã sử dụng sản phẩm của công ty.

   - Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá các sản phẩm như sau..

	stt
	Chi tiết 
	Giá bán 

	1
	Tấm lợp sinh thái Onduline  ( 2m x 0,95m x 3mm) nặng  6,4kg 
	217.800/tấm

	
	Ngói sinh thái Onduvilla ( 400mm x 1060mm x 3mm ) nặng 1,2 kg
	71.000/tấm

	2
	Tấm nóc onduline ( 950mm x 500mm x 3mm ) nặng 1,2kg
	125.000/tấm

	3
	Đinh vít sắt
	

	
	3.1 đinh vít dài 7,5cm ( hàng nhập )
	     1.500 con

	
	3.2 đinh vít dài 7,5cm ( việt nam )
	1.200 con

	4
	Trần thạch cao 
	

	
	4.1- Trần chìm khung thường ( 400 x 800)
	110.000/m2

	
	4.2-Trần giật cấp thường khung Vĩnh tường ( 400 x 800 )
	125.000/m2

	
	4.3- Trần khung nổi (600 x 600)     khung  KCM
	125.000/m2

	
	4.4- Trần khung nổi  (600 x 600)    khung vinh tường TK
	135.000/m2



	
	4.5- Trần khung nổi  ( 600 x 1200)  khung vinh tường TK
	130.000/m2

	5
	Vách thạch cao
	

	
	5.1- Vách 2 mặt tấm Lagyp  9mm  vách dày 10cm ( khung 75- 76 )
	225.000/m2

	
	5.2 – Vách 1 mặt tấm  Lagyp 9mm vách dày  9cm ( khung 75- 76 )
	175.000/m2

	6
	thi công mái
	

	
	6.1 Thi công lợp mái tôn tấm  Onduline ( xà gồ 400 x 800 )
	380.000/m2

	
	6.2 thi công lợp mái ngói onduvilla ( xà gồ  400 x 800, meø 250 x 250 )
	520.000/m2


Ghi chú : 

 - Gía trên giao hang tại kho đối với tôn và ngói siêu nhẹ , trên 1200 tấm onduline bao vận chuyển  

 - Gía trên đã bao gồm thuế  VAT 10%  đối với tôn Onduline và ngói sinh thái onduvilla.
 - Gía thi công trần vách bảo hành 1 năm.

       Xin gửi đến quý khách lời chào trân trọng!    

                                                                                                                     Trưởng phòng KD
                                                                                                                         Đặng Bảo Quốc
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